
DANH SÁCH NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2024

TT Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ

được đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng lương Kết quả nâng bậc lương đợt I năm 2024

Nam Nữ Ngạch hoặc
chức danh

Bậc trong
ngạch hoặc
trong chức
danh hiện

giữ

Hệ số
lương ở
bậc hiện

giữ

Thời điểm được
xếp

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu

Ngạch hoặc
chức danh

Bậc
lương

sau nâng
bậc

Hệ số
lương mới
được nâng

bậc

Thời gian tính
nâng bậc lần

sau

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

1 Trần Minh Cường 1976 Đại học 01.002 1 4,40 01/3/2023 01.002 2 4,74 01/5/2024
Thời điểm được tính
nâng lương lần trước

liền kề 01/5/2021

2 Lê Thị Tân 1985 Đại học 01.003 5 3,66 01/5/2021 01.003 6 3,99 01/5/2024

3 Tạ Thu Trang 1976 Đại học 01.003 5 3,66 01/6/2022 01.003 6 3,99 01/4/2024
Thời điểm được tính
nâng lương lần trước

liền kề 01/4/2021

4 Vũ Văn Hinh 1981 Đại học 01.003 6 3,99 01/5/2021 01.003 7 4,32 01/5/2024

5 Nguyễn Thanh Nghị 1977 Đại học 01.003 8 4,65 01/5/2021 01.003 9 4,98 01/5/2024

6 Nguyễn Thiện Tài 1985 Đại học 01.003 5 3,66 01/4/2021 01.003 6 3,99 01/4/2024

7 Trần Ánh Phương 1982 Đại học 01.003 4 3,33 10/01/2024 01.003 5 3,66 01/4/2024
Thời điểm được tính
nâng lương lần trước

liền kề 01/4/2021

8 Bùi Trọng Cường 1988 Đại học 01.003 4 3,33 01/4/2021 01.003 5 3,66 01/4/2024

II Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng

1 Đặng Văn Nghĩa 1986 Đại học 01.003 4 3,33 01/7/2021 01.003 5 3,66 01/01/2024
02 năm Giấy
khen (2022,

2023)

Cộng 7 2
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